
 
 

 
 

DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO, SÁCH BÀI TẬP TỐI THIỂU  
SỬ DỤNG TRONG NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số 26/QĐ-CVA, ngày 22/9/2023 của Hiệu trưởng  
Trường THPT Chu Văn An) 

MÔN TOÁN 
TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 
1 Sách tham khảo Toán 11 

(Dùng chung cho các bộ SGK hiện 
hành) 

Hoàng Xuân Nhàn 
Phạm Văn Bình 

NXB Đại Học Sư Phạm 

2 Phương Pháp Giải Toán Chuyên Đề 
Hình Học 11 (Dùng chung cho các 

bộ SGK hiện hành) 

Nguyễn Văn Nho 
Lê Bảy 

NXB Đại học Quốc Gia 
Hà Nội 

3 Khám Phá Toán 11 Để Học Giỏi Tô Thị Hoàng Lan 
Hồ Lộc Thuận 

NXB Đại học Quốc Gia 
Hà Nội 

4 Tự học toán học lớp 11 Lê Văn Tuấn NXB Dân Trí 
 
MÔN VẬT LÝ 

a. Sách tham khảo 

STT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 10 Nguyễn Phú Đồng 
Tổng hợp Hồ Chí 
Minh 

2 
Đột phá tư duy bồi dưỡng học sinh 
giỏi vật lí 10 

Nguyễn Đức Anh; 
Nguyễn Thế Hiển 

ĐHQG Hà Nội 

3 
Tuyệt đỉnh bồi dưỡng học sinh giỏi 
qua các kì thi Olympic Vật lí 10 

Lê Văn Vinh 
Tổng hợp TP Hồ Chí 
Minh 

4 Giải bài tập Vật lí 10 Nguyễn Chí Cường 
Đại học Quốc Gia 
Hà Nội 

5 
Sách tham khảo Vật lí 10 (GDPT 
mới) 

Phạm Đức Cường (chủ 
biên) 

Đại học Quốc Gia 
Hà Nội 

6 
Đề kiểm tra đánh giá Vật lí 10 
(GDPT mới)_KNTT 

Mai Trọng Ý 
Đại học Quốc Gia 
Hà Nội 

7 Học tốt Vật lí 10 (KNTT) Lê Văn Nam 
Đại học Quốc Gia 
Hà Nội 

8 
Tuyệt kĩ các thủ thuật giải nhanh 
vạt lí 10 

Trần Thanh Giang Thanh Hóa 

9 
Chuyên đề bồi dưỡng Vật lí lớp 
10 

Nguyễn Đình Đoàn 
 

Đà Nẵng 

10 Vật lí Nâng cao Trần Trọng Hưng TP Hồ Chí Minh 

11 
Phân loại và phương pháp giải các 
dạng bài tập Vật lí 11 

Trần Ngọc ĐHQG Hà Nội 

12 
Trắc nghiệm theo chuyên đề Vật lí 
11 

Thân Thanh Sang; Bùi 
Trần Anh Đức; Lê Thế 
Nhiên; Phạm Đức Cường 

ĐHQG Hà Nội 

13 Tự học Vật lí 11 
Bùi Văn Đặng; Hoàng 
Quốc Hoàn; Lại Đắc Hợp 

Hồng Đức 

14 Ôn tập đánh giá năng lực vật lí 11 Trịnh Minh Hiệp Dân Trí 

15 
Sách tham khảo Vật lí 11 (GDPT 

mới) 
Phạm Đức Cường 

 
Đại học Quốc Gia 
Hà Nội 

16 Trắc nghiệm Vật lí 11 Phạm Đức Cường Đại học Quốc Gia 



 
 

 Hà Nội 

17 Để học tốt Vật lí 11 
Phạm Kim Chung- Tô 
Giang- Nguyễn  Xuân 
Quang- Bùi Gia Thịnh 

NXB ĐHQG Hà 
Nội 

18 
TT 25 năm đề thi Olympic 30/04 
Vật lí 11 

Ban tổ chức kì thi 
NXB ĐHQG Hà 
Nội  

19 
Công phá đề thi học sinh giỏi Vật lí 
tập 1,2 

Nguyễn Phú Đồng 
Tổng học TP Hồ Chí 
Minh 

20 
Giải toán và trắc nghiệm vật lí 
12 

Bùi Quang hân – 
Nguyễn Duy Hiền – 
Nguyễn Tuyến 

 
Nhà xuất bản giáo 
dục Việt Nam 

21 
540 Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 
12 

Vũ thị Phát Minh – 
Nguyễn Văn Nghĩa – 
Châu Văn Tạo – Trần 
Nguyên Tường 

 
 
Nhà xuất bản Đại 
học quốc gia TP Hồ 
Chí Minh 

22 Bài giảng theo chuyên đề Vật Lí 

Chu Văn Lanh – Quách 
Văn Phục – Lưu Minh 
Quang – Võ Khánh Hà 
– Tạ Vân Anh – 
Nguyễn Thị Thu 
Hương – Nguyễn Tấn 
Bảo – Nguyễn Bá 
Đương 

 
 
 
 
Nhà xuất bản Đại 
học quốc gia Hà 
Nội 

23 
Phương Pháp mới giải nhanh 
trắc nghiệm vật lí  

Phạm Đức Cường 
Nhà xuất bản Đại 
học quốc gia Hà 
Nội 

24 
Tuyệt Phẩm công phá, giải 
nhanh theo chủ đề 

Chu Văn Biên 
Nhà xuất bản Tổng 
hợp TP Hồ Chí 
Minh 

25 
Trắc nghiệm theo chuyên đề Vật 
lí 12 

Phạm Đức Cường 
 

Đại học Quốc Gia 
Hà Nội 

26 
Luyện thi THPT Quốc Gia môn 
Vật lí 

Đỗ Ngọc Hà 
Đại học Quốc Gia 
Hà Nội 

27 
Bộ đề kiểm tra theo chuyên đề 
môn Vật lí 12 

Chu Văn Lanh – 
Dương Đức Tuấn – Võ 
Long Khánh 

Đại học Quốc Gia 
Hà Nội 

28 
Ngân hàng đề thi thử THPT 
Quốc Gia Vật lí 

Phạm Đức Cường 
 

Đại học Quốc Gia 
Hà Nội 

b. Sách bài tập 

STT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 Sách bài tập Vật lí lớp 10 
Bùi Gia Thịnh, Tô 
Giang, Nguyễn Xuân 
Quang, Nguyễn Văn Thụ 

Giáo dục Việt Nam 

2 Sách bài tập Vật lí lớp 11 

Lương Duyên Bình; Vũ 
Quang; Nguyễn Xuân 
Chi; Bùi Quang Hân; 
Đoàn Duy Hinh 

Giáo dục Việt Nam 

3 Sách bài tập Vật lí lớp 12 Lương Duyên Bình; Vũ Giáo dục Việt Nam 



 
 

Quang; Tô Giang; Ngô 
Quốc Quýnh 

 
 
MÔN HÓA HỌC 

STT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
1 Trọng tâm kiến thức hoá học 

10 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

HÀ NỘI  
ĐỖ XUÂN HƯNG 

2 Bồi dưỡng học sinh giỏi hoá 
học theo chuyên đề 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA 
HÀ NỘI  

PGS.TS NGUYỄN XUÂN 
TRƯỜNG 

ThS. QUÁCH VĂN LONG 
TS. HOÀNG THỊ THUÝ 

HƯƠNG 
3 Bồi dưỡng học sinh giỏi hoá 

học 10 
Nhà Xuất bản Đại Học 

Quốc Gia Hà Nội 
Cao Cự Giác 

4 Nâng cao và phát triển hoá 
học 10 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 

Nguyễn Thu Hà-Nguyễn Văn 
Hải 

5 Tuyển tập đề kiểm tra môn 
hoá học 11 

NXB ĐẠI HỌC QUỐC 
GIA HÀ NỘI 

CAO CỰ GIÁC 

6 Bỗi dưỡng hsg hoá học theo 
chuyên đề 11 

NXB ĐẠI HỌC QUỐC 
GIA HÀ NỘI 

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 

7 Tự học giỏi hóa học 10 ĐẠI HỌC QUỐC GIA 
HÀ NỘI  

PGS.TS.NGUT.CAO CỰ 
GIÁC 

8 Kỹ thuật giải nhanh bài toán 
hay và khó hóa học 10 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA 
HÀ NỘI  

PGS.TS NGUYỄN XUÂN 
TRƯỜNG 

ThS. QUÁCH VĂN LONG 
TS. HOÀNG THỊ THUÝ 

HƯƠNG 
9 Sách thao khảo hoá học 10  Nhà Xuất bản Đại Học 

Quốc Gia Hà Nội 
Nguyễn Hoàng Vũ (chủ biên) 

 
10 Sách tham khảo Hướng dẫn 

dạy học hoá học 10  
Nhà Xuất bản Đại Học 

Sư Phạm 
Đặng thị Oanh (chủ biên) 

 
11 Hóa học vô cơ cơ bản - Tập 1 

Hóa học vô cơ cơ bản - Tập 2 
Hóa học vô cơ cơ bản - Tập 3 

Nhà xuất bản Giáo dục PGS Hoàng Nhâm 

12 Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 
học 10 theo chuyên đề  

đại học quốc gia Hà 
Nội  

Nguyễn Xuân Trường  

13 Hướng dẫn học tốt Hoá Học 
10 (KNTT) 

NXB ĐHQG Hà Nội Quách Văn Long 

14 Hướng dẫn giải nhanh đề 
kiểm tra Hoá 10 

NXB ĐHQG Hà Nội Quách Văn Long 

15 Bách khoa tri thức -Hóa học Hồng Đức Tapasi De chủ biên; Nguyễn 
Cẩm Thúy dịch 

16 Để học tốt Hóa học 11 (Kết 
nối tri thức với cuộc sống) 

NXBGDVN tại Đà 
Nẵng 

Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thu 
Hà, Lê Trọng Huyền, Vũ Anh 

Tuấn 
17 Giải nhanh bằng máy tính bỏ 

túi Hóa học 11 
Nhà xuất bản Đại học 

quốc gia Hà Nội 
Nguyễn Xuân Trường 

18 Phân loại và phương pháp giải 
nhanh bài tập hóa học 10 

Nhà xuất bản Đại học 
quốc gia Hà Nội 

Quách Văn Long 

19 Sách tham khảo hóa học 11 NXB ĐẠI HỌC QUỐC 
GIA HÀ NỘI 

Nguyễn Hoàng Vũ 

20 Bài tập phát triển năng lực Nhà Xuất bản Đại Học Trần Trung Ninh 



 
 

hóa học 10 Quốc Gia Hà Nội 
21 Khám phá hóa học 11 NXB ĐẠI HỌC QUỐC 

GIA HÀ NỘI 
Nguyễn Viết Long 

 
 
MÔN SINH HỌC 

STT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
1 Bài giảng và lời giải chi tiết Sinh học 12 Phan Khắc Nghệ ĐHQGHN 
2 Bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học 12 Phan Khắc Nghệ ĐHQGHN 

3 Các chuyên đề bám sát đề thi THPT Quốc gia 
môn Sinh học 

Phan Khắc Nghệ ĐHQGHN 

4 Chinh phục câu hỏi lí thuyết Sinh học theo 
chủ đề (ôn thi THPT Quốc gia) 

Phan Khắc Nghệ ĐHQGHN 

5 Giải quyết nhanh các lỗi lý thuyết thường gặp 
trong Sinh học 12 

Lê Đình Hưng ĐHQGHN 

6 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Sinh học     
(quyển hạ) 

Phan Khắc Nghệ ĐHQGHN 

7 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Sinh học     
(quyển thượng) 

Phan Khắc Nghệ ĐHQGHN 

8 Những viên kim cương trong Sinh học Huỳnh Quốc Thành ĐHSP 
9 PP giải nhanh các dạng bài tập Sinh học  Phan Khắc Nghệ ĐHQGHN 

10 PP giải Sinh học quy luật di truyền, tương tác 
gen, liên kết giới tính 

Huỳnh Quốc Thành ĐHQGHN 

11 PP giải Toán xác suất Sinh học  Phan Khắc Nghệ ĐHQGHN 
12 PP mới giải nhanh bài tập di truyền Phan Khắc Nghệ ĐHQGHN 
13 Rèn kĩ năng giải nhanh bài Toán di truyền Phan Khắc Nghệ ĐHQGHN 
14 Tài liệu tổng ôn tập Sinh học 12 Đỗ Ngọc Ẩn ĐHQGHN 

15 TT 25 năm đề thi Olympic 30/4 Sinh học 10  Ban Tổ Chức Kì Thi 
NXB ĐHQG 

Hà Nội 

16 TT 25 năm đề thi Olympic 30/4 Sinh học 11  Ban Tổ Chức Kì Thi 
NXB ĐHQG 

Hà Nội 
 
MÔN TIN HỌC 

STT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
1 Đường vào lập trình python Đại học quốc gia hà nội nguyễn ngọc giang 

phan xuân vọng 
nguyễn quốc anh 

2 Sáng tạo trong thuật toán và lập 
trình với python 

Đại học quốc gia hà nội nguyễn xuân huy 

3 Python cơ bản NXB Đại Học Quốc Gia Hà 
Nội 

Bùi Việt Hà 

4 Nhập môn thuật toán NXB Đại Học Quốc Gia Hà 
Nội 

Bùi Việt Hà 

5 Bài tập lập trình cơ bản với ngôn 
ngữ Python 

NXB Đại Học Quốc Gia Hà 
Nội 

Trần Thông Quế 

6 Tài liệu bồi dưỡng giáo viên sử 
dụng sách giáo khoa môn Tin 

Học lớp 10 

NXB Giáo dục Phạm Vĩnh Thái 

7 Tuyển tập đề thi HSG cấp tỉnh 
THCS và đề thi vào lớp 10 

chuyên tin 

NXB Dân Trí Ths Vương Thành Trung 

8 Lập trình Python NXB Khoa học và kĩ thuật Đoàn Minh Phụng 



 
 
MÔN LỊCH SỬ 

STT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 
1 Tư liệu dạy - học Lịch Sử 11 Trương Ngọc Thơi NXB Đại Học Sư Phạm 
2 Trả lời câu hỏi Lịch sử 11 Trương Ngọc Thơi NXB Đại Học Sư Phạm 
3 TT 25 năm đề thi Olympic 30/4 

Lịch sử 10  
Ban Tổ Chức Kì Thi 
 

NXB ĐHQG Hà Nội 
 

4 TT 25 năm đề thi Olympic 30/4 
Lịch sử 11  

Ban Tổ Chức Kì Thi 
 

NXB ĐHQG Hà Nội 
 

5 Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm 
môn Lịch sử 

THS.Trương Ngọc 
Thơi 

ĐHQGHN 

6 Luyện thi THPT Quốc gia theo 
chuyên đề môn Lịch sử 

Lê Văn Chương 
 

ĐHQGHN 
 

7 Luyện thi THPT bộ đề trắc 
nghiệm Lịch sử 12                          

THS.Trương Ngọc 
Thơi 

ĐHQGHN 
 

8 Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm và tự 
luận lịch sử 11(dung chung cho 
các bộ SGK hiện hành) 

THS.Trương Ngọc 
Thơi 
 

NXB ĐHQG Hà Nội 
 

9 Để học tốt Lịch Sử 11 (Bộ sách 
Chân trời sáng tạo) 

Trần Thị Mai (Chủ 
biên) 

NXB Giáo dục 

 
MÔN ĐỊA LÝ 

STT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Trắc nghiệm Địa Lí 10 Nguyễn Đức Vũ NXB Đại Học Sư Phạm 

2 Tư liệu dạy - học Địa Lí 11  Nguyễn Đức Vũ NXB ĐHQG Hà Nội 

3 TT 25 năm đề thi Olympic 30/4 
Địa Lí 10  

Ban Tổ Chức Kì Thi NXB ĐHQG Hà Nội 
 

4 TT 25 năm đề thi Olympic 30/4 
Địa Lí 11 

Ban Tổ Chức Kì Thi NXB ĐHQG Hà Nội 
 

5 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm 
Địa lí 12 theo chủ đề  

Nguyễn Hoàng Anh 
 

ĐHQGHN 
 

 
MÔN GDKT&PL 

STT Tên sách Tên tác giả Nhà Xuất bản 
1 Để học tốt Giáo dục Kinh tế và 

Pháp luật 11 (Kết nối tri thức với 
cuộc sống) 

Trần Thị Mai Phương 
(Chủ biên) 

NXB Giáo dục 

  ANH VĂN 
STT Tên sách Tên tác giả Nhà Xuất bản 

1 Bài tập bổ trợ tiếng anh lớp 10 Đại Trường  Phát Nhà XB Đại học Huế  

2 Bồi dưỡng tiếng anh lớp 10 Đại Trường  Phát Nhà XB Đại học Huế  

3 Bài tập bổ trợ tiếng anh lớp 11 Đại Trường  Phát Nhà XB Đại học Huế  

4 Bồi dưỡng tiếng anh lớp 11 Đại Trường  Phát Nhà XB Đại học Huế  

5 Đề đánh giá năng lực Tiếng Anh lớp 11 
(Theo bộ sách: Friends Global) 



 
 

6 Đề đánh giá năng lực Tiếng Anh lớp 10 
(Theo bộ sách: Friends Global) 

MÔN NGỮ VĂN 

STT Tên sách Tên tác giả Nhà Xuất bản 
1 Để học tốt Ngữ văn 11, Tập một (Kết 

nối tri thức với cuộc sống) Phan Huy Dũng  Nhà XB Giáo dục 

2 Để học tốt Ngữ văn 11, Tập hai (Kết 
nối tri thức với cuộc sống) Phan Huy Dũng  Nhà XB Giáo dục 

3 Bồi dưỡng Ngữ Văn 10 (CTST) Nguyễn Thị Lâm NXB ĐHQG Hà Nội 
4 Bồi dưỡng Ngữ Văn 10 (KNTT) Nguyễn Thị Lâm NXB ĐHQG Hà Nội 
5 Dàn bài làm Văn 10 (45.000) Lê Phương Liên NXB Đại Học Sư Phạm 
6 Đề kiểm tra Ngữ Văn 10 (KNTT) Nguyễn Đức Hùng NXB ĐHQG Hà Nội 
7 Hướng dẫn học và làm bài Ngữ Văn 

10/1 (KNTT) 
Nguyễn Đức Hùng NXB ĐHQG Hà Nội 

8 Hướng dẫn học và làm bài Ngữ Văn 
10/2 (KNTT) 

Nguyễn Đức Hùng NXB ĐHQG Hà Nội 

9 Những bài văn đạt điểm cao của học 
sinh giỏi 10  

Tạ Đức Hiền NXB ĐHQG Hà Nội 

10 Những bài văn Nghị luận đặc sắc 10  Tạ Thanh Sơn NXB ĐHQG Hà Nội 
11 Đề đánh giá năng lực Ngữ văn lớp 

10 
Tạ Văn Hoài Thanh - 
Hoàng Thị Minh Hoa 

Đại học Sư phạm 
TP.HCM 

12 Đề đánh giá năng lực Ngữ văn lớp 
11 

Tạ Văn Hoài Thanh - 
Hoàng Thị Minh Hoa 

Đại học Sư phạm 
TP.HCM 

13 BÀI TẬP NGỮ VĂN 11 - TẬP 1,2 
cơ bản và nâng cao 

PGS.TS. Nguyễn Thị 
Thu Thuỷ 

NXB Giáo dục Việt Nam 

14 Để học tốt Ngữ văn 11, Tập 1,2 Phan Huy Dũng NXB Giáo dục Việt Nam 

 

 


